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THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN ĐAKRÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Phần I
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG,

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng – An ninh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) là những khu vực trọng yếu giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS & MN, nâng cao dần mức sống của đồng bào các dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu tiên để đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS & MN; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các chính sách thiếu có sự điều phối chung, từ đó tạo ra sự trùng lặp, phân tán, thiếu kết nối giữa các chính sách dẫn đến hiệu quả mang lại chưa như mong muốn, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn cao; đời sống nhân dân có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các vùng lân cận, việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức rất thấp so với bình quân chung toàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đã được kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã thông qua ngày 19/6/2020. Đây là một Chương trình mục tiêu với nguồn lực lớn, tập trung phát triển KT-XH cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước.

Chương trình có tính đặc thù không chỉ phát triển KT-XH, mà còn tích hợp thực hiện hơn 100 chính sách dân tộc, vào 10 dự án được thực hiện trong vòng 10 năm để giải quyết trên nhiều lĩnh vực, vấn đề còn bức xúc, tồn tại của vùng đồng bào DTTS & MN.

Chương trình cũng đã tích hợp nhiều chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), nhóm các dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xác định Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 làm một cơ hội, làm một nhiệm vụ, thách thức với nguồn lực lớn, để huyện Đakrông tập trung phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cũng như đưa đời sống của người dân đồng bào DTTS & MN phát triển, toàn diện, bền vững, vươn lên sánh vai ngang bằng và vượt so với miền xuôi. 

Vì vậy, việc xây dựng “Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN huyện Đakrông, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030” nhằm xác định mục tiêu cụ thể, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS & MN trên địa bàn huyện, thu hẹp dần khoảng cách với địa bàn lân cận là yêu cầu bức thiết và khách quan.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;
- Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy Ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025;
- Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030”;

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V kỳ họp thứ 2 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030,
III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Nội dung

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đakrông; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; cụ thể hóa Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, phù hợp với đặc thù, thực tiễn của địa bàn huyện Đakrông.
2. Đối tượng thực hiện Đề án

- Xã, thôn vùng đồng bào DTTS & MN;

- Hộ gia đình, cá nhân người DTTS;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn ĐBKK;

- Nhóm hộ và cộng đồng trên địa bàn vùng đồng bào DTTS & MN;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng ĐBKK.

3. Phạm vi thực hiện Đề án

Đề án thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đakrông. Trong đó tập trung ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các xã, thôn ĐBKK. Cụ thể: 11 xã, thị trấn thuộc diện ĐBKK và 02 thôn ĐBKK thuộc xã Ba Lòng không nằm diện xã ĐBKK, trong tổng số 13 đơn vị hành chính trên địa bàn huyện (trừ xã Triệu Nguyên). 

Phần II
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN ĐAKRÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG
Đakrông là huyện nghèo nằm phía Tây nam của tỉnh Quảng Trị; địa hình chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn, đất đai cằn cỗi; toàn huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 05 xã biên giới, có đường biên giới đất liền dài hơn 61 km tiếp giáp với tỉnh Salavan của nước bạn Lào; có 01 Cửa khẩu phụ (Cửa khẩu phụ Cóc), 01 Cửa khẩu quốc tế (Cửa khẩu quốc tế La Lay). 

Trên địa bàn huyện có mạng lưới giao thông đường bộ đi qua như Quốc lộ 9, tuyến đường xuyên Á nối Việt Nam - Lào - Thái Lan - Mianma và đường Hồ Chí Minh huyền thoại là tuyến đường xuyên Việt. Đây là 2 tuyến đường giao thông quan trọng và thuận lợi nối với Quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, hệ thống cảng biển, các cửa khẩu (Lao Bảo, La Lay, A Lưới...). Ngoài ra, huyện có hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ là tiềm năng dồi dào tạo ra thế mạnh không những trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện mà còn là cầu nối cho sự phát triển các địa phương khác. 
Theo kết quả thống kê đất đai đến 31/12/2020, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 118.483,15 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 109.630,88 ha, chiếm 92,53% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp: 3.365,74 ha, chiếm 2,84% diện tích đất tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 5.486,53 ha, chiếm 4,63% diện tích đất tự nhiên.

Trong số 13 đơn vị hành chính cấp xã, có 11 đơn vị và 02 thôn của xã Ba Lòng là địa bàn đồng bào DTTS & MN sinh sống thuộc diện ĐBKK. Đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có 11.239 hộ với 47.790 nhân khẩu, trong đó hộ DTTS 8.743 hộ, chiếm tỷ lệ 77,8%, nhân khẩu DTTS 37.749 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 79,0% (trong đó: Vân Kiều chiếm 64,93%, Pa Kô chiếm 34,78%, các DTTS khác chiếm 0,29%).

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Về thu nhập bình quân của người dân
Thu nhập bình quân chung của người dân trên địa bàn huyện năm 2020 là 20,5 triệu đồng/người/năm, bằng 38,3% so với mức bình quân chung của cả tỉnh.

2. Về cơ sở hạ tầng thiết yếu

- Về giao thông: Có 12/12 xã, thị trấn có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông; có 100% thôn, bản có đường giao thông được cứng hóa đi đến trung tâm xã.

- Về hạ tầng lưới điện: Ước đến nay đạt 98% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Còn 133 hộ dân cư chưa có điện chủ yếu là các hộ gia đình riêng lẻ gồm: Hướng Hiệp (27 hộ), Ba Nang (21 hộ); Tà Long (43 hộ); A Bung (16 hộ), A Vao (25 hộ), Húc Nghì (01 hộ).

- Về thủy lợi: Có 56 hệ thống công trình thuỷ lợi tưới chủ động cho 490 ha diện tích đất lúa 2 vụ, đạt 89,74%. Tỷ lệ kênh mương thủy lợi kiên cố hóa đạt 95,3%. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

- Về cơ sở vật chất trường học: Toàn huyện đã được đầu tư 69 công trình trường học với 181 phòng học, 45 phòng bộ môn, 37 phòng hành chính quản trị, 01 thư viện, 01 nhà đa năng. Trong 640 phòng học có: 500 phòng kiên cố, 138 phòng học bán kiên cố và 02 phòng học tạm mượn.

- Về cơ sở hạ tầng y tế: Vùng đồng bào DTTS & MN có 12 trạm y tế, trong đó 6 trạm y tế cần sửa chữa, nâng cấp; 04 trạm cần bổ sung trang thiết bị y tế.

- Xã vùng đồng bào DTTS & MN có 100% trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 100% số trạm y tế có bác sỹ, y tá khám chữa bệnh cho người dân; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% dân số; 70% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; có 95 giường bệnh viện; 10,2 bác sĩ, 1,6 dược sĩ đại học, 8,3 điều dưỡng viên trên 10.000 dân; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

- Hạ tầng văn hóa - thông tin: Công tác quy hoạch đất để sử dụng cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn tất. Tính đến nay, toàn huyện có 01 nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô; 01 nhà văn hóa trung tâm huyện; Tỷ lệ xã có nhà văn hóa đạt 58,3%; Tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng 91,3% (63 thôn/ 69 thôn). Tỷ lệ nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đạt chuẩn theo tiêu chí Nông thôn mới đạt 24,3% (16 nhà / 63 nhà). Tỷ lệ thôn, bản có loa truyền thanh đạt 95%, tuy nhiên một số cụm loa ở các thôn đã bị hư hỏng. 

3. Về tỷ lệ hộ nghèo, sinh kế và điều kiện sống của người dân
- Về tỷ lệ hộ nghèo: Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 3.271 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 29,1%, hộ nghèo DTTS 3.183 hộ, chiếm 97,31% trên tổng số hộ nghèo. Hộ cận nghèo 1.305 hộ, chiếm tỷ lệ 11,61%, hộ cận nghèo DTTS 1.199 hộ chiếm tỷ lệ 91,88% trong tổng số hộ cận nghèo.  
- Về đất đai: Có 775 hộ nghèo chưa có hoặc thiếu đất sản xuất, chiếm 13,8% trong tổng số hộ nghèo địa bàn vùng đồng bào DTTS & MN.

- Về tình trạng lao động và việc làm của người DTTS: Có 25% lao động người DTTS được qua đào tạo (từ sơ cấp nghề trở lên), bằng 1/4 so với tỷ lệ trung bình của cả huyện. Tỷ lệ thất nghiệp người DTTS từ 15 tuổi trở lên chiếm 0,03%; có khoảng 1.792 người làm lao động tự do (làm nghề đơn giản).

- Có 75% lao động DTTS chưa qua đào tạo, bằng 3/4 so với tỷ lệ trung bình lực lượng lao động toàn huyện.

- Là huyện nghèo, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tập trung, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích còn thấp, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chưa đa dạng, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản chưa cao. Điều kiện sản xuất còn lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết. 
- Trong thời gian vừa qua, một số sản phẩm được kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ người dân sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị như: Cây dứa Queen tại xã Ba Lòng; cây dược liệu Sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên. Tuy nhiên, do kỹ thuật canh tác, thâm canh của người dân không đảm bảo, cùng với ảnh hưởng của thời tiết, nên các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo yêu cầu, do đó việc liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị không thành công. 

- Giai đoạn 2016 -2020 đã đáp ứng hơn 6.600 khách hàng là hộ đồng bào DTTS & MN thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 287 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80% trong tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ bình quân một hộ đồng bào DTTS & MN đạt 42,9 triệu đồng/hộ (bình quân chung toàn tỉnh là 43,03 triệu đồng/hộ).

4. Về điều kiện sống của người dân

- Về tình trạng nhà ở vùng đồng bào DTTS & MN: Có 8.528 hộ gia đình có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, chiếm 75,9% trong tổng số hộ; có 2.291 hộ gia đình có nhà tạm bợ và đơn sơ, chiếm 20,4% trong tổng số hộ; và 420 hộ gia đình chưa có nhà ở chiếm 3,7%.
- Về tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh: Có 1 nhà máy nước cấp nước sinh hoạt tại Thị trấn đang hoạt động hiệu quả. Các xã còn lại có 67 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên do thiên tai bão lũ cùng với sự biến đổi khí hậu, đến nay chỉ có 4 công trình hoạt động bền vững, 2 công trình hoạt động tương đối bền vững, 61 công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động. Ngoài ra, người dân còn sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ tự đầu tư, giếng khoan, giếng đào, giếng khơi,… một số nơi vẫn sử dụng nguồn nước khe suối để sinh hoạt. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn là 18,31%; hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 68,88%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch là 21,61%, hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 76,50%.

5. Về giáo dục - đào tạo

- Có 83,7% người DTTS đi học đúng độ tuổi (tính cho tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông). Có 59,6% người DTTS đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học phổ thông. Còn 6% người DTTS chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt từ 15-60 tuổi.

- Toàn huyện có 36 trường học thuộc huyện quản lý (gồm 15 trường mầm non, 08 trường tiểu học, 06 trường tiểu học và trung học cơ sở, 03 trường trung học cơ sở, 01 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, 02 trường phổ thông dân tộc bán trú THCS và 01 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện), hiện tại có 147 điểm trường với 609 nhóm, lớp (cấp mầm non có 195 nhóm, lớp; cấp tiểu học có 303 lớp và cấp trung học cơ sở có 111 lớp). Mạng lưới trường, lớp phân bố hợp lí, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. 

- Tính đến ngày 31/12/2020, toàn huyện có 12.658 học sinh từ cấp mầm non đến cấp THCS, trong đó, cấp học mầm non, có 3.954 cháu; cấp tiểu học, có 5.323 học sinh và cấp THCS có 3.381 học sinh. Số học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% (Cấp mầm non: 81,02%; cấp tiểu học: 83,61%; cấp THCS: 85,96%).

6. Về văn hóa - thông tin

- Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch được Đảng và Chính quyền quan tâm chăm lo. Nhiều chương trình dự án được đầu tư để bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần rất lớn trong việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số: Phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Vân Kiều và Pa Kô (Lễ hội Ariêuping/cúng nhà mồ của dân tộc Pa Kô tại xã Tà Rụt; Bảo tồn và phát triển 3 loại hình gồm: Lễ và lễ hội (lễ mừng lúa mới, lễ cúng thần làng, lễ đâm trâu); Bảo tồn Nghệ thuật truyền thống (Dân ca, dân vũ, dân nhạc); Bảo tồn một số ngành nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số như: nghề dệt thổ cẩm ở làng Klu, làng A Ròng Dưới, làng Cu Tài; nghề đan lát đồ gia dụng và đồ dùng bằng các nguyên liệu bản địa ở xã.

- Tiến hành bảo tồn một số mô hình làng, bản, buôn truyền thống như: nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Pa Kô ở xã ANgo; Bru –Vân Kiều ở bản Kalu, Làng Cát.

- Triển khai bảo tồn bản truyền thống thôn Kalu, xã Đakrông. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã tiến hành phục hồi tại thôn thôn Kalu, xã Đakrông 16 nhà ở dân gian theo kiến trúc của đồng bào Bru – Vân Kiều, phục hồi mô hình làng bản truyền thống, hệ thống giao thông, điện, đường đưa bản Kalu trở thành bản du lịch.
7. Thực trạng quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư

Giai đoạn 2010-2020, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện bố trí ổn định cho 150 hộ (120 hộ vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai và 30 hộ ổn định dân cư định canh định cư) Thực hiện 03 dự án: (01) Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định ĐCĐC ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông; (02) Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét chiến khu Ba Lòng, huyện Đakrông; (03) Dự án định canh định cư vùng Cợp xã Húc Nghì. Công tác bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư được các cấp, các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện, nhân dân đồng tình ủng hộ, vai trò chủ thể của người dân được phát huy từng bước góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống dân cư, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân.
8. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Triển khai thực hiện nghiêm túc “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng - an ninh, tuyển quân, tuyển sinh, động viên quốc phòng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Giải quyết ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xảy ra điểm nóng. 

- Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản” được triển khai thực hiện tốt. Công tác đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng địa bàn dân tộc, tôn giáo để gây rối kích động, chia rẽ đạt nhiều kết quả. Công tác đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tăng cường đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy, tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em. Thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; xây dựng nhiều mô hình an ninh trật tự ở khu dân cư có hiệu quả như: “Khóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thôn không có tội phạm về tệ nạn ma túy”, mô hình “Ba giảm, bốn giữ”,...

9. Xây dựng hệ thống chính trị

- Hoàn thành việc sáp nhập xã Hải Phúc vào xã Ba Lòng, sắp xếp 53 thôn (thuộc 11 xã) không đủ điều kiện tiêu chuẩn, thực hiện các chức danh kiêm nhiệm; thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chú trọng, gắn với công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII. 

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí để tổ chức thực hiện đem lại nhiều kết quả. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đảm bảo nghiêm túc.

- Chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm kết hợp với công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm xảy ra, giữ vững kỷ cương pháp luật. Trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

10. Thực trạng công tác bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

- Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại cơ sở, tỷ lệ cán bộ nữ nằm trong cấp ủy chiếm 18,8%. Cấp huyện có tỷ lệ đồng chí nữ tham gia BCH, đạt 20,5%, tỷ lệ nữ tham gia trong Ban Thường vụ đạt 9%. Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp xã đạt 21,34%; cấp huyện đạt 30%.

 - Nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và toàn xã hội về công tác xây dựng gia đình văn minh, văn hóa đã có chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống gia đình từng bước được nâng lên, tình trạng bạo lực gia đình giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81,63% số gia đình toàn huyện; đã thành lập 03 nhóm phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình, có trên 20 điểm tiếp nhận, giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình; có khoảng 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực gia đình vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ dân số,... 

- Trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện có 423 vụ tảo hôn và 09 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Công tác tuyên truyền vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được các cấp, ban ngành chung tay vào cuộc, nhìn chung số lượng các vụ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có su hướng giảm dần qua các năm.

- Các nguồn lực đầu tư cho công tác được quan tâm nhiều hơn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã có sự quan tâm đối với công tác truyền thông về tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, làm thay đổi đời sống của các hộ gia đình tích cực hơn, các vấn đề tiêu cực trong đời sống gia đình hiện đại được hạn chế. 

- Trong lĩnh vực kinh tế: Đã giảm dần khoảng cách lao động giữa nam và nữ; đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ ngày càng nâng cao và tiếp cận với các dịch vụ tiện ích của xã hội.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được
- Giá trị sản xuất các ngành tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân trong giai đoạn là 16,4%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người từ 14,5 triệu đồng năm 2015 lên 27,5 triệu đồng năm 2020, tăng 1,9 lần. 

- Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, sản lượng cây trồng tăng qua các năm. Công tác phát triển rừng, giao khoán và chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2020 đạt 65%.

- Công nghiệp, TTCN - xây dựng phát triển mạnh, các nhà máy thủy điện được đầu tư đi vào hoạt động làm tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, TTCN- xây dựng.

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 13,13%. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất lấy cơ sở hạ tầng tạo nguồn thu được đẩy mạnh thực hiện.

- Công tác huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư tăng qua các năm. Tổng vốn đầu tư phát triển huy động trong 5 năm là 1.079 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; hệ thống đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, sản xuất, đời sống của người dân.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Giáo dục đào tạo ngày càng đổi mới, phát triển về cả quy mô trường, lớp và chất lượng đào tạo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, bảo vệ chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm lao động. Huy động mọi nguồn lực thực hiện đề án giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 5,35% (NQ là 4%). Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2. Tồn tại, hạn chế

- Ngành thương mại, dịch vụ tuy có tốc độ tăng trưởng khá, nhưng không đảm bảo theo cơ cấu đề ra. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, nhất là hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn.
- Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có liên doanh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, một số địa phương chưa thực sự quan tâm. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới còn hạn chế, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới chưa được phát huy.
- Phát triển chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng gia trại, trang trại, kết hợp với quy mô vừa và nhỏ ở hộ gia đình còn hạn chế. 

- Phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa mạnh, năng suất, chất lượng rừng trồng còn thấp, cơ sở hạ tầng phát triển lâm nghiệp chưa được đầu tư; tình trạng phá rừng trái phép vẫn diễn ra, có nhiều vụ phải đưa ra xét xử.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn thấp so với mặt bằng chung trong toàn tỉnh. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường đạt thấp. 

- Chất lượng xây dựng làng văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá chưa cao. Các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác bảo tồn các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.
- Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao; tình hình tảo hôn vẫn diễn ra. Ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh của người dân còn hạn chế. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà xí hợp vệ sinh vẫn còn thấp 45,48%.
- Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh hàng năm ở một số xã còn cao. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện nhưng còn khoảng cách khá xa so với bình quân chung toàn tỉnh.
- Nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực phòng thủ chưa đảm bảo.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm ma túy và tình hình sử dụng ma túy tăng cao gây lo lắng trong nhân dân. Hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, địa bàn khó khăn để lôi kéo, phát triển đạo trái phép còn xảy ra.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa được đầu tư đồng bộ. Trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu; thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất của huyện hàng năm tương đối lớn nhưng nguồn lực đầu tư chưa đáp nhu cầu, việc huy động nguồn lực bên ngoài còn gặp nhiều khó khăn. 
3.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiếu quyết liệt, trách nhiệm chưa cao, năng lực còn hạn chế, còn tình trạng thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của cấp trên. Việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thành các chương trình, đề án, dự án cụ thể để tổ chức thực hiện còn hạn chế, thiếu các giải pháp cụ thể, khả thi để tổ chức thực hiện. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên một số lĩnh vực chưa được toàn diện, sâu sát; kỷ cương hành chính, công vụ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc. Mặt trận và các đoàn thể chưa phát huy hết vai trò trên một số lĩnh vực. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương còn hạn chế. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận người dân chưa phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN ĐAKRÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện Đakrông, đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đakrông so với bình quân chung của cả tỉnh; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 huyện Đakrông cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện đạt 41 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với năm 2020;

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS & MN mỗi năm giảm trên 5%; Phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn;

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số ở các vùng ĐBKK, biên giới, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào;

- Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo duy trì 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 

- 90% dân số trong đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 

- 60% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù của địa bàn;

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn vùng DTTS đạt 24%.

- Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100% (không tính trẻ khuyết tật), học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 99,7%, học trung học cơ sở trên 97,2%, học trung học phổ thông trên 81,1%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 96%;
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20,7% (giảm 0,5%/năm); Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 13,1%; tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%; chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 165 cm, nữ 154 cm;
- 97% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; 
- Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100% dân số; tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 30%;

- Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm;

- Có 120 giường bệnh viện và 9,96 bác sĩ trên 10.000 dân;

- Duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

- 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh;
- 95% thôn có thiết chế văn hóa (Nhà VH, Khu thể thao, nhà SHCĐ thôn) đạt chuẩn theo Bộ văn hóa quy định; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng;
- Duy trì mức giảm bình quân 2% - 3% năm số cặp tảo hôn. Đến năm 2025, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS;

- Hàng năm, 100% tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phát hiện, được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc về sức khỏe;
- Hàng năm 100% cán bộ ở vùng đồng bào DTTS & MN được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới;
- Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền các cấp ở vùng đồng bào DTTS & MN đạt 15%.

3. Định hướng mục tiêu đến năm 2030

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện bằng 1/2 bình quân chung của cả nước;

- Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới;

- Giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào DTTS & MN. Quy hoạch sắp xếp, di dời, bố trí 100% hộ DTTS đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. 

- Xóa tình trạng nhà ở tạm, dột nát; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.

- 100% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và đời sống của người dân.

- Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hằng năm thu hút 3% lao động sang làm việc các ngành, nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030 có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ;

- Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa;

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi dưới 18,2%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10,6%; khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%; chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm;

- Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm;

- Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 95%.

- 50% điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ đầu tư phát triển, khai thác, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.

(Chi tiết biểu phụ lục 01 đính kèm).

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN huyện Đakrông giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 được chia thành 10 dự án thành phần. Cụ thể:
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở

Thực hiện hỗ trợ đất ở cho 347 hộ sinh sống ở các xã, thôn bản ĐBKK. Hình thức thực hiện chủ yếu là hỗ trợ kinh phí cho người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. 
Diện tích đất ở hộ thụ hưởng thực hiện phải phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.
Định mức hỗ trợ dự kiến: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng/hộ; vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội không vượt quá 50 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa là 15 năm, trong 5 năm đầu, chưa phải trả nợ gốc; vận động hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình, dòng họ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Các hộ được hỗ trợ đất ở, được ưu tiên hỗ trợ nhà ở trên diện tích đất ở được hỗ trợ.
Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở

Theo kết quả rà soát, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện có 1.143 nhà ở hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trên địa bàn huyện có 02 chương trình MTQG thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Nên chương trình này chỉ thực hiện hỗ trợ cho 50% số hộ có khó khăn về nhà ở. Cụ thể thực hiện hỗ trợ 571 nhà ở cho các hộ nghèo sinh sống ở các xã, thôn bản ĐBKK. Trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các hộ được thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, rồi đến các đối tượng khác. 

Mỗi hộ thụ hưởng được hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng với diện tích từ 40m2 trở lên: nền cứng - khung tường cứng - mái cứng.

Định mức hỗ trợ dự kiến: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng/hộ; vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội không vượt quá 40 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa là 15 năm, trong 5 năm đầu, chưa phải trả nợ gốc; vận động hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình, dòng họ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 

Thực hiện hỗ trợ cho 775 hộ, đối tượng là các hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn ĐBKK, làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có, hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức quy định của UBND tỉnh. Cụ thể:

- Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 121 hộ, trong đó: thực hiện hỗ trợ khai hoang phục hóa cho 52 hộ; thực hiện hỗ trợ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 69 hộ.

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 654 hộ, trong đó: 270 hộ được hỗ trợ máy móc nông cụ; 134 hộ hỗ trợ học nghề, xuất khẩu lao động; 250 hộ hỗ trợ khác (kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các ngành nghề khác,….).

Định mức hỗ trợ dự kiến:
- Đối với Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 22,5 triệu đồng/hộ và được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội không vượt quá 77,5 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất, thời gian vay tối đa là 10 năm với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ.

- Đối với hộ chuyển đổi nghề: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội chính sách: mức vay thỏa thuận tối đa bằng mức cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ; mức cho vay chi phí học nghề tối đa bằng mức cho vay áp dụng đối với chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. 

Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Hỗ trợ 1.695 hộ có khó khăn về nước sinh hoạt theo hình thức phân tán. Trong đó 900 hộ được hỗ trợ các vật dụng đựng nước (bồn, téc chứa nước, ống dẫn nước, …); 73 hộ tự thực hiện; 722 hộ thành lập các nhóm hộ để làm giếng đào, giếng khoan. Định mức kinh phí dự kiến thực hiện 3 triệu đồng/hộ.
- Đầu tư xây dựng 05 công trình nước tập trung tại các xã (Đakrông, Húc Nghì, A Vao, Tà Long, Ba Nang) Định mức dự kiến thực hiện 3.000 triệu đồng/công trình.
Vốn và nguồn vốn dự án 1
Tổng nhu cầu vốn: 194.805 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 63.405 triệu đồng (Vốn đầu tư 52.942,5 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 10.462,5 triệu đồng).
- Ngân sách địa phương: 6.334,5 triệu đồng (Vốn đầu tư 1.500 triệu đồng; vốn sự nghiệp 4.834,5 triệu đồng).
- Vốn tín dụng: 114.967,5 triệu đồng.
- Vốn huy động khác: 10.098 triệu đồng.

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

- Bố trí định canh, định cư tập trung:

+ Thực hiện 4 điểm định canh định cư, cho hơn 300 hộ, cụ thể: Hướng Hiệp (70 hộ), Ba Nang (50 hộ), A Vao (100 hộ), Tà Long (80 hộ). 

- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn và khu vực nguy cơ cao về thiên tai:

+ Bố trí tập trung 5 điểm cho 315 hộ, 1.401 khẩu tại các xã (Tà Long 1 điểm, 108 hộ; Tà Rụt 2 điểm 140 hộ; A Ngo 1 điểm, 24 hộ; Húc Nghì 1 điểm 43 hộ).

+ Bố trí xen ghép và ổn định tại chỗ cho 314 hộ với 1.356 khẩu tại các xã Ba Nang, Tà Rụt, Tà Long, A Ngo, Húc Nghì và A Vao.

Vốn và nguồn vốn dự án 2
Tổng nhu cầu vốn: 88.740 triệu đồng, trong đó: 
- Ngân sách Trung ương: 79.866 triệu đồng (Vốn đầu tư 42.750 triệu đồng, vốn sự nghiệp 37.116 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 8.874 triệu đồng (Vốn đầu tư 4.750 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.124 triệu đồng).

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

a) Hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình 

Hỗ trợ bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư đã được giao rừng khoảng 16.000 lượt ha thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo, A Bung và A Vao cho 1.600 hộ hưởng lợi. Dự kiến kinh phí thực hiện 6.592 triệu đồng.

b) Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung

Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung khoảng 1.200 ha một số loài cây bản địa như lim, lát hoa, huỷnh, giổi…thực hiện trên diện tích rừng nghèo, có trữ lượng thấp, thành phần loài cây lâm nghiệp bản địa ít, thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao thị trấn Krông Klang, cho 600 hộ hưởng lợi. Dự kiến kinh phí thực hiện 19.776 triệu đồng.

c) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ

Đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình được hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ.

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ khoảng 8.000 ha thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao và thị trấn Krông Klang với 4.000 hộ tham gia thực hiện. Loài cây trồng rừng sản xuất: Keo lai giâm hom, Keo lai cấy mô, Keo tai tượng, Lát hoa, Lõi thọ, Gáo vàng …. và một số loài lâm sản ngoài gỗ như song mây, các loài mây, sa nhân, ba kích, quế. Dự kiến kinh phí thực hiện 82.400.

d) Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành. Hộ gia đình được hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định có liên quan.

Hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng rừng phòng hộ khoản 160 ha, trồng các loài cây bản địa như lát hoa, sao đen, lim, giổi, huỷnh… có đặc tính bảo vệ đất tốt, tăng đa dạng về loài, thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, A Ngo, và A Vao với khoảng 80 hộ gia đình tham gia. Dự kiến kinh phí thực hiện 4.944 triệu đồng.

e) Trợ cấp gạo trồng rừng cho hộ nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ

Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ.

Trợ cấp gạo cho hộ nghèo tham gia trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ 1.550 ha trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao và thị trấn Krông Klang với 1.550 hộ gia đình. Dự kiến kinh phí thực hiện 34.493 triệu đồng.

* Kinh phí thực hiện tiểu dự án 1: Kinh phí thực hiện 148.205,3 triệu đồng, trong đó 133.384,77 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trương ương; 14.820,53 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương.

3.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

1. Lĩnh vực chăn nuôi

- Mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản theo phương thức bán thâm canh theo nhóm hộ, gồm 10 nhóm, 20-25 hộ/nhóm, 40-60 con/nhóm, thực hiện tại các xã: Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng và thị trấn Krông Klang. Dự kiến kinh phí thực hiện 13.500 triệu đồng; trong đó vốn sự nghiệp 4.500 triệu đồng, vốn vay 9.000 triệu đồng.

- Mô hình chăn nuôi bò cái Vàng nuôi sinh sản theo phương thức bán thâm canh theo nhóm hộ, gồm 40 nhóm, 20-25 hộ/nhóm, 40-60con/nhóm, thực hiện tại các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện 54.000 triệu đồng.

- Mô hình chăn nuôi lợn Vân Pa theo nhóm hộ, gồm 30 nhóm, 05-10 hộ/nhóm, quy mô từ 20-30 con cái trở lên/nhóm, thực hiện tại các xã: A Bung, A Ngo, A Vao, Tà Rụt, Húc Nghì, Tà Long, Ba Nang. Dự kiến kinh phí thực hiện 6.750 triệu đồng.

- Mô hình chăn nuôi gà Ri theo nhóm hộ, gồm 16 nhóm, 05-10 hộ/nhóm, 2.000-3.000con/nhóm, thực hiện tại các xã: Đakrông, Hướng Hiệp, Mò Ó và thị trấn Krông Klang. Dự kiến kinh phí thực hiện 3.600 triệu đồng.

- Mô hình chăn nuôi dê cỏ địa phương theo nhóm hộ, gồm 30 nhóm, 05-10 hộ/nhóm, quy mô từ 10-15 con dê cái trở lên/nhóm, thực hiện tại các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện 6.750 triệu đồng.

- Mô hình chăn nuôi vịt, ngan trong lòng hồ thủy điện theo nhóm hộ, gồm 05 nhóm, 05-10 hộ/nhóm, 2.000-3.000con/nhóm, thực hiện tại các xã: Đakrông và Tà Long. Dự kiến kinh phí thực hiện 1.125 triệu đồng.

2. Lĩnh vực trồng trọt

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và phù hợp với trình độ sản xuất của người dân. Giai đoạn 2022 - 2025 sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ một số nội dung chủ yếu sau:

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cây lạc có quy mô 100 ha (20 ha/năm) hỗ trợ cho 60 hộ, thực hiện tại các xã Ba Lòng, Mò Ó. Dự kiến kinh phí thực hiện 35 triệu đồng/ha; trong đó vốn sự nghiệp 32 triệu đồng/ha, vốn người dân đối ứng 03 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình thâm canh cây chuối lùn bản địa Tà Rụt có quy mô 40 ha (08 ha/ năm) hỗ trợ cho 400 hộ, thực hiện tại các xã Tà Rụt, A Ngo, A Bung và A Vao. Dự kiến kinh phí thực hiện 150 triệu đồng/ha; trong đó vốn sự nghiệp 135 triệu đồng/ha, vốn người dân đối ứng 15 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng lúa nếp than có quy mô 100 ha (20 ha/năm) hỗ trợ cho 1.500 hộ, thực hiện tại các xã A Ngo, Tà Long và Hướng Hiệp. Dự kiến kinh phí thực hiện 45 triệu đồng/ha; trong đó vốn sự nghiệp 40,5 triệu đồng/ha, vốn người dân đối ứng 4,5 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình nâng cao năng suất gạo Ra Dư của người Pa Cô có quy mô 25 ha, hỗ trợ cho 350 hộ, thực hiện tại xã A Bung. Dự kiến kinh phí thực hiện 40 triệu đồng/ha; trong đó vốn sự nghiệp 36 triệu đồng/ha, vốn người dân đối ứng 04 triệu đồng/ha.

* Kinh phí thực hiện nội dung số 1: 100.725 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 37.912,5 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Ngân sách địa phương: 4.212,5 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Vốn tín dụng: 57.749 triệu đồng.

- Vốn huy động khác: 1.450 triệu đồng.

Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

- Triển khai thực hiện dự án, căn cứ điều kiện thực tế hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đủ môi trường rừng để triển khai dự án;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước) để phục vụ dự án phát triển vùng nguyên liệu. Ưu tiên hỗ trợ các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng nguyên liệu;

- Phối hợp, hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng, cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị trong hàng rào dự án. Ưu tiên hỗ trợ các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao;

- Phối hợp, liên kết với các tổ chức, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ;

- Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực;

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm;

- Đối với các dự án trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ 01 lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc và 50% chi phí sản xuất giống thương phẩm;

- Phối hợp với tổ chức tín hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số;

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối chuỗi giá trị dược liệu và sản phấm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng; xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy mô 728,0 ha, trong đó: 

- Trồng dưới tán rừng tự nhiên 578 ha triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Hướng Hiệp 100 ha, Tà Long 70 ha, Đakrông 80 ha, Ba Nang 70 ha, A Ngo 50 ha, A Vao 20 ha, Húc Nghì 50 ha, Tà Rụt 60 ha, Ba Lòng 30 ha và A Bung 28 ha…với khoảng 303 hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia thực hiện.

- Trồng trên đất trống lâm nghiệp 60 ha triển khai tực hiện trên địa bàn các xã Hướng Hiệp, Đakrông, Tà Rụt, Tà Long, Ba Nang, A Ngo và A Bung…với 30 hộ gia đình tham gia thực hiện.

- Trồng trên đất nông nghiệp 10 ha triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Ba Lòng 5 ha, Mò Ó 5 ha cây dược liệu ngắn ngày với khoảng 10 hộ gia đình tham gia thực hiện.

- Phát triển cây dược liệu quý: Triển khai thực hiện trồng 80 ha trên địa bàn các xã Hướng Hiệp 10 ha, Tà Long 10 ha, Đakrông 10 ha, Ba Nang 10 ha, A Ngo 10 ha, Tà Rụt 10 ha, Ba Lòng 5 ha, A Bung 10 ha, Mò Ó 5 ha với khoảng 50 hộ tham gia thực hiện.

Loài cây dược liệu trồng: Cây Ba kích tím, Sa nhân đỏ, Hoàng đằng, Đẳng sâm, Thiên niên kiện, Thất diệp nhất chi hoa, Hoàng kỳ, Hà Thủ ô đỏ, Cát sâm, …

* Kinh phí thực hiện nội dung số 2: 35.108 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 30.009 triệu đồng (Vốn đầu tư 15.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp 15.009 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 2.999 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Vốn tín dụng: 599 triệu đồng.

- Vốn huy động khác: 1.501 triệu đồng.

Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi. Dự kiến hỗ trợ 20 mô hình cho các xã, thị trấn. Kinh phí dự kiến thực hiện 7.000 triệu đồng.

- Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tổ chức 07 hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến kinh phí thực hiện 1.000 triệu đồng.
* Kinh phí thực hiện nội dung số 3: 8.000 triệu đồng, trong đó:


- Ngân sách Trung ương là 7.000 triệu đồng (vốn đầu tư 3.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.000 triệu đồng).


- Vốn huy động khác: 1.000 triệu đồng.

Vốn và nguồn vốn dự án 3

Tổng nhu cầu vốn: 292.038,3 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 208.306,27 triệu đồng (Vốn đầu tư 18.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp 190.306,27 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 22.032,03 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Vốn huy động khác: 3.951 triệu đồng.

- Vốn tín dụng: 57.749 triệu đồng.

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

4.1. Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1. Đầu tư nâng cấp sửa chữa, cải tạo các công trình giao thông nông thôn
- Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Klang (đoạn từ UBND thị trấn đến đường Lê Thế Hiếu): 1,3km (2.500 triệu).

- Nâng cấp đường vào trung tâm xã Ba Nang: 5 Km (5.500 triệu).

- Nâng cấp đường liên thôn Ra Lây-Đá Bàn, xã BaNang: 4 Km (4.500 triệu đồng).

- Nâng cấp đường liên thôn Pa Hy-Tà Lao, xã Tà Long: 3 Km (6.000 triệu triệu đồng).

- Nâng cấp đường liên thôn Húc Nghì - La Tó, xã Húc Nghì: 2 Km (3.400 triệu đồng).

- Nâng cấp đường liên thôn La Tó - Cựp, xã Húc Nghì: 3 Km (4.500 triệu đồng).

- Nâng cấp và làm mới tuyến đường A Vao–Tân Đi 2, xã A Vao: 4 Km (6.000 triệu đồng).

- Nâng cấp đường liên thôn La Hót - A Bung, xã A Bung: 3 Km (5.200 triệu đồng).
- Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Làng Cát, xã Đakrông: 3,5 Km (5.500 triệu đồng).

- Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Klu, xã Đakrông: 1 Km (1.600 triệu đồng).
- Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn Vùng Kho, xã Đakrông: 1 Km (1.600 triệu đồng).
- Nâng cấp Đường nội đồng thôn Ruộng, Hướng Hiệp: 2,5 Km (3.800 triệu đồng).
2. Xây dựng mới các đường giao thông nông thôn
- Đường nội đồng khóm Làng Cát, Krông Klang: 0,38 Km (800 triệu đồng).

- Đường nội đồng khóm Khe Xong, Krông Klang: 0,37 Km (800 triệu đồng).

- Đường nội đồng khóm A Rồng, Krông Klang: 0,3 Km (650 triệu đồng).

- Hệ thống đường nội đồng thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó: 1,3 Km (2.600 triệu đồng).

- Hệ thống đường nội thôn thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó: 0,9 Km (1.800 triệu đồng).

- Hệ thống đường nội thôn thôn Phú Thành, xã Mò Ó: 0,7 Km (1.400 triệu đồng).

- Đường liên thôn Tà Rụt 1 - Tà Rụt 3, xã Tà Rụt: 3Km (5.200 triệu đồng).

- Đường ra khu sản xuất thôn Kỳ Ne, xã A Ngo: 1 Km (2.000 triệu đồng).

- Đường ra khu sản xuất thôn A La, xã  A Ngo (Đoạn nối tiếp đường Ai Len tài trợ): 2 Km (4.000 triệu đồng).

- Đường giao thông nội đồng thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng: 1 Km (2.000 triệu đồng).

- Bê tông đường giao thông nội thôn 5, xã Ba Lòng (Đoạn nhà sinh hoạt cộng đồng đến nhà ông Lượng): 0,6 Km (1.200 triệu đồng).
3. Xây dựng cầu dân sinh để phục vụ sinh hoạt, tăng cường kết nối

- Cầu A Bung – La Hót trên tuyến đường nội thôn A Bung – La Hót: Chiều dài 20m (4.000 triệu đồng).
- Cầu treo dân sinh bắc qua sông Đakrông, xã Tà rụt: (3.500 triệu đồng).
4. Nâng cấp các công trình thủy lợi nội đồng

- Sửa chữa thủy lợi Ka Hẹp, xã Tà Rụt: tưới tiêu 12ha (2.000 triệu đồng).
- Nâng cấp sửa chữa hệ thống thuỷ lợi Khe Luồi xã Mò Ó: tưới tiêu 12ha (900 triệu đồng).
- Nâng cấp, sửa chửa hệ thống thuỷ lợi Khe Lưỡi câu, xã Mò Ó: tưới tiêu 12ha (900 triệu đồng).
- Nâng cấp sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng Trạm Bơm Đông Đờn, xã Mò Ó: tưới tiêu 30ha (1.400 triệu đồng).
5. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt xóm trong thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp: 27 hộ; Bao gồm: 2,5Km đường dây 35KV (550tr/1Km); 1Km đường dây 0,4 KV(350tr/1km); 1 trạm biến áp 50KVA (350tr); Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.075 triệu đồng.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt xóm Ba nhà, thôn Đá Bàn, xã Ba Nang: 21 hộ. Bao gồm: 2Km đường dây 35KV (550tr/1Km); 1Km đường dây 0,4 KV (350tr/1Km); 1 trạm biến áp 50KVA (350tr); Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.800 triệu đồng.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt thôn Pa Hy: 31 hộ; thôn Ly Tôn: 12 hộ - xã Tà Long. Bao gồm: 4Km đường dây 35KV (550tr/1Km); 2Km đường dây 0,4 KV (350tr/1Km); 2 trạm biến áp 50KVA (350tr); Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.600 triệu đồng.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt xóm A Tang thôn Pa Ling gồm 14 hộ. 2,5 Km đường dây 35KV (550tr/1Km); 0,5Km đường dây 0,4 KV (350tr/1Km); 1 trạm biến áp 50KVA (350tr); thôn Ra Ró gồm 8 hộ: 0,5Km đường dây 0,4 KV (350tr/1Km); 1 trạm biến áp 50KVA (350tr); Tổng mức dự kiến: 3.300 triệu đồng.

6. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho trạm y tế xã

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa cho 6 trạm y tế xã các hạng mục còn thiếu, chưa đạt chuẩn cho các xã Tà Rụt, Mò Ó, Hướng Hiệp, A Ngo, A Vao, Đakrông. Mức đầu tư dự kiến 800 triệu đồng/trạm.

- Bổ sung trang thiết bị y tế cho 04 trạm y tế (Tà Rụt, Hướng Hiệp, A Ngo, Đakrông), trang thiết bị cơ bản, túi truyền thông cho các trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản. (Do cấp tỉnh thực hiện).
7. Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xã

Hỗ trợ đầu tư xây dựng 04 nhà nhà sinh hoạt cộng đồng xã (Hướng Hiệp, Thị trấn KrôngKlang, Húc Nghì, A Bung). Kinh phí dự kiến thực hiện 6.000 triệu đồng.
8. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm phát chuyển tiếp phát thanh xã
Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 hệ thống loa chuyển phát thanh xã cho 9 điểm thôn (A Ngo 4 điểm, Hướng Hiệp 5 điểm). Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện 270 triệu đồng.

9. Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng
Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước. 
Dự kiến ngân sách vốn sự nghiệp thực hiện 1.600 triệu đồng/năm (xã ĐBKK 140 triệu đồng/xã/năm; thôn ĐBKK 30 triệu đồng/thôn/năm).

Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm huyện với kinh phí dự kiến là 2.000 triệu đồng.

- Xây mới chợ khu KTCK La Lay với kinh phí dự kiến là 3.500 triệu đồng.

Vốn và nguồn vốn dự án 4

Tổng nhu cầu vốn: 118.955 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 107.795,5 triệu đồng (Vốn đầu tư 102.035,5 triệu đồng; vốn sự nghiệp 5.760 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 11.199,5 triệu đồng (Vốn đầu tư 10.559,5 triệu đồng; vốn sự nghiệp 640 triệu đồng).

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

5.1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

a) Đầu tư cơ sở vật chất

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh ở bán trú (gồm 03 trường PTDTBT, 02 trường có học sinh ở bán trú tại trường): 

- Bổ sung, nâng cấp khối phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh bán trú và phòng công vụ giáo viên, gồm: 58 phòng công vụ giáo viên, 30 phòng ở nội trú cho học sinh bán trú, 04 nhà ăn + bếp ăn, 05 phòng quản lý hồ sơ bán trú, 08 nhà kho chứa lương thực, 05 công trình vệ sinh, nước sạch. 

- Bổ sung, nâng cấp khối phòng/công trình phục vụ học tập, gồm: 05 Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc, 06 Phòng học thông thường và phòng học bộ môn: Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác (sân chơi, bãi tập, vườn ươm cây...): 05 công trình.

Đối với Trường PTDT Nội trú (01 trường): 

- Bổ sung, nâng cấp khối phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú, gồm: 10 Phòng công vụ cho giáo viên, 01 công trình vệ sinh, nước sạch. Bổ sung, nâng cấp khối phòng/công trình phục vụ học tập: 08 phòng học thông thường và phòng học bộ môn. 

- Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác (sân chơi, bãi tập, vườn ươm cây...): 01 công trình.

b) Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS & MN 

- Hỗ trợ người dân tham gia học XMC: 2.018 người;

- Bồi dưỡng, tập huấn: 59 lớp học XMC; 

- Hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm: 2.018 bộ; 

- Mua sắm tài liệu: 50 bộ.


* Kinh phí thực hiện tiểu dự án 1: 36.869,9 triệu đồng, trong đó:  Ngân sách trung ương là 35.236,4 triệu đồng (vốn đầu tư 31.036,5 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.199,9 triệu đồng). Ngân sách địa phương 1.633,5 triệu đồng (vốn đầu tư).

5.2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

a) Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về phê duyệt đề án “bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn huyện có 0 đối tượng thuộc nhóm 1; 10 đối tượng thuộc nhóm 2; 212 đối tượng thuộc nhóm 3; 166 Đối tượng thuộc nhóm 4. Hoạt động này do các cấp TW, tỉnh thực hiện.

b) Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

- Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số 210 người (tiếng Pa Kô và Vân Kiều) cho cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này do cấp tỉnh thực hiện. 

5.3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Đào tạo nghề cho người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho 2.000 lao động. Dự kiến kinh phí thực hiện 6.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện (mua dụng cụ nghề nấu ăn). Dự kiến kinh phí thực hiện 300 triệu đồng.

- Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm; Kiểm tra, giám sát; đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo nghề.
- Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm. Dự kiến kinh phí thực hiện 200 triệu đồng.

 - Kiểm tra, giám sát; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo nghề thuộc tiểu Dự án 3 của Chương trình; Dự kiến kinh phí thực hiện 60 triệu đồng.

* Kinh phí thực hiện tiểu dự án 3: 6.560 triệu đồng.

5.4. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp

Phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh trong hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. Trong đó cấp huyện chỉ tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở cấp xã, thôn. Cụ thể:

- Tổ chức 12 lớp/50 người/lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cộng đồng; ưu tiên các nội dung giới thiệu về cách tiếp cận, phương pháp và các mô hình giảm nghèo thành công. Dự kiến kinh phí thực hiện 180 triệu đồng.

- Tổ chức 01 đợt/25 người/đợt học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình; tổ chức 02 cuộc/30 người/cuộc hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; Dự kiến kinh phí thực hiện 300 triệu đồng.

- Tổ chức 05 lớp/30 người/lớp nâng cao năng lực chuyên sâu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của các nhóm địa bàn: Ưu tiên các xã còn yếu về năng lực làm chủ đầu tư, về thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù; ưu tiên những thôn sẽ trực tiếp thực hiện những dự án, công trình cụ thể; tập trung vào các nội dung còn thiếu, còn yếu của cán bộ cơ sở, đại diện cộng đồng. Dự kiến kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.

* Kinh phí thực hiện tiểu dự án 4: 1.030 triệu đồng.

Vốn và nguồn vốn dự án 5

Tổng nhu cầu vốn: 44.459,9 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 42.067,4 triệu đồng (Vốn đầu tư 31.036,5 triệu đồng; vốn sự nghiệp 11.030,9 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 2.392,5 triệu đồng (Vốn đầu tư 1.633,5 triệu đồng; vốn sự nghiệp 759 triệu đồng).

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; Bảo tồn, phục dựng 03 lễ hội: lễ Ariêuping của người Pa Kô tại các xã A Bung, Tà Rụt, A Vao; Lễ mừng lúa mới tại các xã A Ngo và A Vao; Lễ Apaputtia tại các xã Đakrông, Hướng Hiệp, Tà Long, Húc Nghì. Dự kiến kinh phí thực hiện 900 triệu đồng.

- Xây dựng chính sách và hỗ trợ 03 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú xã Tà Rụt trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận. Dự kiến kinh phí thực hiện, vốn sự nghiệp ngân sách TW là 268,2 triệu đồng. (60 tháng/nghệ nhân X 3 nghệ nhân X mức lương cơ bản/tháng).

- Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một: 03 dự án (nhạc cụ, trang phục và, ngành nghề truyền thống). Dự kiến kinh phí thực hiện là 990 triệu đồng.
- Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại 2 xã Đakrông, Tà Rụt. Dự kiến kinh phí là 100 triệu đồng.

- Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống; cho 35 đội trên địa bàn 11 xã, thị trấn. (50 triệu/1 đội x 35 đội). Dự kiến kinh phí thực hiện 1.750 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu: Khu du lịch cộng đồng thôn KLu. Dự kiến kinh phí 7.000 triệu đồng.

- Đăng cai tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vào năm 2025. Dự kiến kinh phí 600 triệu đồng.

- Hàng năm, tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự kiến kinh phí là 200 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống cộng đồng thôn Làng Cát - Đakrông. Dự kiến kinh phí 6.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia Chiến khu Ba Lòng. (Theo Thông báo kết luận số 4588/TB-BVHTTDL ngày 09/12/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị). Dự kiến kinh phí 2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 04 nhà văn hóa thôn (Đá Bàn, Ngược, Chân Rò, Pire 2). Kinh phí dự kiến 3.200 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư nâng cấp sửa chữa 40 thiết chế văn hóa thôn. Kinh phí dự kiến 12.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ thiết chế văn hóa cho 40 thôn. Kinh phí dự kiến 1.200 triệu đồng.

Vốn và nguồn vốn dự án 6

Tổng nhu cầu vốn: 36.208,2 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 32.573,2 triệu đồng. (Vốn đầu tư 27.180 triệu đồng; vốn sự nghiệp 5.393,2 triệu đồng).

 - Ngân sách địa phương: 3.635 triệu đồng (Vốn đầu tư 3.020 triệu đồng; vốn sự nghiệp 615 triệu đồng).

7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Hợp phần 1: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất cho trung tâm y tế huyện
- Sửa chữa, nâng cấp khu nhà điều trị trung tâm y tế huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện 3.850 triệu đồng.

- Nâng cấp mới hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện 462 triệu đồng.

- Sửa chữa hệ thống sử lý rác thải rắn trung tâm y tế huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện 900 triệu đồng.

2. Đào tạo nhân lực y tế 

Thực hiện Nghị quyết 166/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh quảng trị giai đoạn 2022 – 2026.

Trong giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện cần thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo cho: 02 bác sĩ chuyên khoa II; 08 bác sĩ chuyên khoa I; 10 điều dưỡng viên trình độ đại học; 03 kỹ thuật y học trình độ đại học.

3. Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã

Để giảm tải tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến huyện, Đến năm 2025, 100% trạm y tế xã, thị trấn đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất 90% danh mục các dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã và thực hiện được đầy đủ các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Để thực hiện được mục tiêu trên, trung tâm y tế huyện cử cán bộ đến trạm tế xã, thị trấn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật khám, chữa bệnh. Các hoạt động sẽ giúp cho y tế cơ sở có đủ năng lực cung ứng các dịch vụ cơ bản có chất lượng tốt cho người dân, góp phần để người dân có thể thụ hưởng các dịch vụ cơ bản có chất lượng

Mỗi năm Trung tâm Y tế sẽ chuyển giao 03 dịch vụ kỹ thuật/trạm y tế, 02 người/dịch vụ (50 triệu đồng/ dịch vụ x 12 xã). Kinh phí dự kiến thực hiện 600 triệu đồng.

4. Đào tạo y học gia đình cho nhân viên TYT xã

Đào tạo nhân lực cho tuyến y tế theo nguyên lý y học gia đình để quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng như tăng huyết áp, đái tháo đường và thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân. 

Các chương trình đào tạo này có thời lượng từ 3-6 tuần và tập trung vào việc bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành CSSKBĐ theo nguyên lý học gia đình để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Thực hiện đào tạo 22 y sĩ, 26 điều dưỡng, 13 dược sĩ, trong vòng 4 năm, mỗi năm đào tạo từ 3 - 6 tuần. Kinh phí dự kiến 120 triệu đồng.

5. Hỗ trợ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản

Trên địa bàn huyện đã có 69 cô đỡ thôn, bản (CĐTB) người dân tộc thiểu số được đào tạo tối thiểu 6 tháng và đang hoạt động tại các vùng khó khăn. Mô hình CĐTB đã chứng minh được hiệu quả trong việc giúp phụ nữ và trẻ em dân tộc - miền núi vượt qua được các rào cản về địa lý, kinh tế và phong tục - tập quán để tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc thai sản an toàn, chất lượng, góp phần quan trọng trong việc giảm tử vong mẹ - tử vong trẻ em tại các vùng khó khăn.

Các CĐTB người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng phụ cấp của nhân viên Y tế thôn bản theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mức hưởng phụ cấp bằng 0,5 hệ số lương cơ bản, thực hiện trong vòng 5 năm từ 2021 đến hết 2025. Kinh phí thực hiện dự kiến 257,025 triệu đồng.

6. Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm

Tổ chức các điểm tiêm chủng ngoại trạm ở 10 xã đặc biệt khó khăn, mỗi xã tối đa 5 điểm. Việc tổ chức các điểm tiêm thực hiện theo Quyết định số 23/2008/QĐ- BYT ngày 7/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, thù lao cho cán bộ tham gia. Hoạt động này sẽ giúp tăng độ bao phủ và chất lượng tiêm chủng ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, đồng thời góp phần thực hiện cồng bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Dự kiến hàng năm tổ chức 20 điểm tiêm ngoài trạm, (2 người/điểm x phụ cấp 200.000 đồng/ngày X 4 năm X 20 điểm). Dự kiến kinh phí thực hiện 32 triệu đồng.

7. Hỗ trợ người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế

Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa bàn miền núi không đủ khả năng đóng tham gia BHYT do thu nhập ở mức trung bình thấp. Dự án này sẽ hỗ trợ một phần mệnh giá (phần còn lại do ngân sách địa phương đóng) để mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số nếu ko đủ điều kiện được hỗ trợ theo Luật Bảo hiểm y tế.

Dự kiến kinh phí thực hiện 900 triệu đồng.
Hợp phần 2. Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS & MN đến năm 2030

1. Phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
- Tổ chức 02 đợt truyền thông/năm về vận động chính sách, pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Kinh phí thực hiện 80 triệu đồng.

- Tổ chức 24 nhóm tư vấn chuyên môn tại cộng đồng về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh cho 12 xã, thị trấn, (24 đợt/năm X 1 triệu đồng/đợt/năm X 4 năm). Kinh phí thực hiện 96 triệu đồng.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại Trung tâm Y tế huyện (15 triệu đồng/lần X 2 lần/ năm X 4 năm). Kinh phí thực hiện 120 triệu đồng.

- Hỗ trợ nam, nữ thanh niên thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn với hình thức tổ chức nói chuyện chuyên đề với từng nhóm đối tượng cụ thể như người đứng đầu dòng họ, bậc làm cha, mẹ, vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi kết hôn (24 đợt/năm X 1 triệu đồng/đợt X 4 năm). Kinh phí thực hiện 96 triệu đồng.

2. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số nhanh

- Tăng cường tuyên truyền, vận động; xây dựng môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức chiến dịch truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, bao gồm cả khuyến khích, hỗ trợ người cao tuổi tham gia.
- Bổ sung trang thiết bị cho câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi’ dựa vào cộng đồng (50 triệu đồng/câu lạc bộ X 4 câu lạc bộ); 
- Nhân rộng 10 mô hình “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” dựa vào cộng đồng (4 triệu đồng/câu lạc bộ). Kinh phí thực hiện 40 triệu đồng.

3. Nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế, dân số, cộng tác viên dân số về chuyên môn kỹ thuật; nghiệp vụ quản lý dân số cho 19 viên chức dân số huyện, xã, 72 cộng tác viên dân số. Kinh phí thực hiện 135 triệu đồng.

4. Phòng chống bệnh Thalassemia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Thay đổi và nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc thực hành sàng lọc bệnh thalassemia; Tổ chức 04 hội nghị chuyên đề (10 triệu/hội nghị/năm X 4 năm). Kinh phí thực hiện 40 triệu đồng.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và tư vấn phòng bệnh, giảm thiểu các biến chứng của cơ sở y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hàng năm Trung tâm y tế huyện tổ chức khám sàng lọc tầm soát (8 đợt X 15 triệu/đợt). Kinh phí thực hiện 120 triệu đồng.
Vốn và nguồn vốn dự án 7

Tổng nhu cầu vốn: 8.048 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 7.268,9 triệu đồng (Vốn đầu tư 4.690,8 triệu đồng; vốn sự nghiệp 2.578,1 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 719,1 triệu đồng (Vốn đầu tư 521,2 triệu đồng; vốn sự nghiệp 257,9 triệu đồng).

8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

a) Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em

- Phối hợp với các cấp các ngành cấp tỉnh, xây dựng và cấp phát sổ tay hướng dẫn truyền thông dựa vào cộng đồng cho 1.800 cho cán bộ hội viên phụ nữ các xã, thị trấn với số lượng 1.830 quyển. Kinh phí dự kiến 166,16 triệu đồng.

- Tập huấn 01 lớp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và sử dụng sổ tay hướng dẫn truyền thông dựa vào cộng đồng cho 30 người. Kinh phí dự kiến 20 triệu đồng.

- Xây dựng và cung cấp trang thiết bị truyền thông cho 30 điểm, nhóm truyền thông tiên phong điểm tại các xã, thị trấn ĐBKK. Kinh phí dự kiến 120 triệu đồng.

b) Thực hiện chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

- Tổ chức 15 đợt truyền thông (3 xã/năm/1 ngày/xã) về xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em cho 750 lượt người tham gia. Kinh phí dự kiến 75 triệu đồng.

- Xây dựng làm 04 phóng sự phát trên đài, tư liệu truyền thông. Kinh phí dự kiến 20 triệu đồng.

- Tổ chức 02 hội nghị đánh giá kết quả sau kết thúc chiến dịch truyền thông cho 12 xã, thị trấn ĐBKK. Kinh phí dự kiến 20 triệu đồng.

c) Hội thi, liên hoan các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em

Tổ chức diễn đàn giao lưu mô hình sáng kiến tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em (số lượng: 2 điểm, 70 người/điểm, tổ chức tại 2 cụm). Kinh phí dự kiến 70 triệu đồng.

d) Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn

- Tổ chức 15 đợt tuyên truyền, vận động, khuyến khích hỗ trợ phụ nữ DTTS đến sinh con tại các cơ sở y tế đảm bảo sinh đẻ an toàn, (3 xã/năm, 50 người/xã). Kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

- Tổ chức giám sát chính chính hỗ trợ bà mẹ sinh đẻ an toàn và chăm sóc tại nhà sau sinh tại 12 xã, thị trấn ĐBKK. Kinh phí dự kiến 12 triệu đồng.

e) Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghỉ, nếp làm" nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

- Phối hợp với cấp tỉnh biên soạn và cấp phát 36 quyển sổ tay hướng dẫn thành lập và vận hành tổ TKVVTB (3 quyển/xã X 12 xã). Kinh phí dự kiến 40 triệu đồng.

- Tổ chức 12 lớp tập huấn thành lập và vận hành tổ TKVVTB 360 người tham gia. Kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

- Hỗ trợ nước uống, dụng cụ họp nhóm tiết kiệm cho 30 mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản mới được thành lập để tăng cường tiếp cận tín dụng (2 triệu đồng/nhóm). Kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

- Tập huấn 08 lớp công nghệ thông tin để nâng cao quyền năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số (60 người/lớp X 1 ngày/lớp). Kinh phí dự kiến 80 triệu đồng.

- Phối hợp với cấp tỉnh xây dựng và cấp phát 600 quyển sổ tay hướng dẫn mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (30 quyển/thôn X 20 thôn). Kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn về xây dựng địa chỉ tin cậy (60 người/lớp); hỗ trợ xây dựng và nâng cấp 15 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (3 triệu đồng/địa chỉ). Kinh phí dự kiến 100 triệu đồng.
- Tổ chức 04 lớp tập huấn hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ khuyết tật (60 người/lớp/1 ngày); Xây dựng 04 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ khuyết tật (30 triệu/mô hình). Kinh phí dự kiến 160 triệu đồng.

f) Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị

- Phối hợp với cấp tỉnh biên soạn và cấp phát sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách ở cấp cơ sở (3 quyển/xã X 12 xã); Sổ tay hướng dẫn thành lập và vận hành CLB thủ lĩnh của sự thay đổi (3 quyển/xã X 12 xã). Kinh phí dự kiến 50 triệu đồng.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách ở cấp cơ sở (30 người/lớp); 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - chính trị (30 người/lớp); 01 lớp cách thức vận hành CLB thủ lĩnh; 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho (50 người/lớp) cán bộ nữ kỹ năng, kinh nghiệm vận động ứng cử. Kinh phí dự kiến 80 triệu đồng.

- Tổ chức 04 cuộc đối thoại chính sách (01 đợt/ngày; 70 người/đợt). Kinh phí dự kiến 48 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí thành lập 30 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (5 triệu đồng/CLB). Kinh phí dự kiến 150 triệu đồng.

- Hỗ trợ tiền nước sinh hoạt theo chủ đề cho 30 câu lạc bộ. Kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

- Xây dựng, in cấp phát và hướng dẫn sử dụng sổ tay về giám sát, đánh giá về bình đẳng giới, truyền thông dựa vào cộng đồng (3 quyển/xã X 12 xã X 2 đợt). Kinh phí dự kiến 50 triệu đồng.

- Tổ chức hội nghị đánh giá và kiểm tra giám sát hàng năm về công tác Bình đẳng giới. Kinh phí dự kiến 20 triệu đồng.

Vốn và nguồn vốn dự án 8
Tổng nhu cầu vốn: 1.581,16 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 1.423,66 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Ngân sách địa phương: 157,5 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

9.1. Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

Cho vay vốn có thu hồi 1.000 hộ nghèo trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo sinh kế. Định mức cho vay tối thiểu 13 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ lãi suất 100%, thời hạn vay từ 3 đến 5 năm.
Dự kiến kinh phí thực hiện 13.000 triệu đồng bằng nguồn vốn tín dụng.
9.2. Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Triển khai và thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Đakrông Về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn huyện Đakrông. Với các hoạt động cụ thể sau:
- Phối hợp với các cấp, các ngành cấp tỉnh biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình cho 69 thôn bản ĐBKK trên địa bàn huyện.

- Tổ chức 23 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, nâng cao năng lực cho cộng tác viên trẻ em, cán bộ dân số, y tế thôn bản, ban quản lý thôn,… (3 thôn/lớp, 30 người/lớp). Dự kiến kinh phí thực hiện 345 triệu đồng.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã, cán bộ văn hóa - xã hội xã, về nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS & MN. Dự kiến kinh phí thực hiện 15 triệu đồng.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống TT-TH huyện (2 lần/năm X 4 năm) và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn (6 lần/năm X 12 xã X 4 năm). Dự kiến kinh phí thực hiện 148 triệu đồng.

- Phối hợp với các hội đoàn thể, các trường THCS, THPT tổ chức nói chuyện chuyên đề (01 đợt/xã X 12 xã X 4 năm). Dự kiến kinh phí thực hiện 96 triệu đồng.

- Phối hợp với các trường học tổ chức 04 hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (01 hội thi/năm X 4 năm). Dự kiến kinh phí thực hiện 40 triệu đồng.

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Thành lập và ra mắt “Thôn không tảo hôn” (02 thôn/năm x 4 năm). Dự kiến kinh phí thực hiện 160 triệu đồng.

- Hàng năm thực hiện công tác kiểm tra đánh giá hoạt động, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình. Dự kiến kinh phí thực hiện 30 triệu đồng.
* Kinh phí thực hiện tiểu dự án 2: 864 triệu đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương.

Vốn và nguồn vốn Dự án 9

Tổng nhu cầu vốn: 14.334 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 751,6 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Ngân sách địa phương: 82,4 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Vốn tín dụng: 13.500 triệu đồng.

10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

10.1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông

Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín

1. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín 

- Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín cho 70 thôn, bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Thông qua hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 

- Phối hợp với cấp tỉnh trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho người có uy tín... nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin cho đội ngũ người có uy tín và lực lượng cốt cán có uy tín đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, kịp thời động viên và có biện pháp bảo vệ phù hợp trong công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến 
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tổ chức 02 đợt cấp huyện biểu dương, tôn vinh, vinh danh đối với các điển hình tiên tiến (Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác) trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số; Phối hợp với cấp tỉnh, trung ương trong hoạt động tổ chức biểu dương cấp tỉnh, cấp trung ương.

- Phối hợp với cấp tỉnh, tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực, vùng miền.

- Xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Kinh phí thực hiện nội dung số 1: 1.120 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 320 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Ngân sách địa phương: 800 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền
- Phối hợp với các cấp và tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật (bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số) phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp nhận và cấp phát tài liệu (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác) bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số.

Dự kiến kinh phí thực hiện 200 triệu đồng (50 triệu đồng/năm X 4 năm).
2. Thông tin đối ngoại vùng DTTS 

Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
- Tổ chức 02 lớp tập huấn về thông tin đối ngoại, bồi dưỡng kiến thức về tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, nhất là các nước bạn Lào cho cán bộ làm công tác dân tộc, lãnh đạo chủ chốt các xã biên giới, trưởng thôn bản thuộc xã dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Dự kiến kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.
3. Tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS & MN & MN, biên giới chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Các cấp, các ngành lồng ghép triển khai thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn phụ trách, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng trong tổ chức thực hiện công tác này, ở vùng đồng bào DTTS & MN, biên giới.
Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1. Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Khảo sát, đánh giá các đối tượng được trợ giúp pháp lý và nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật liên quan đến các chế độ chính sách có liên quan trên địa bàn toàn huyện.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn điều tra viên, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn.

Dự kiến kinh phí thực hiện 200 triệu đồng (50 triệu đồng/năm X 4 năm).
2. Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

- Xây dựng nội dung kịch bản đa dạng, phong phú và thích ứng với từng thành phần, lứa tuổi và địa bàn cư trú của từng vùng.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên tại cấp huyện, xã, thôn trên máy chiếu, các phương tiện thông tin đài phát thanh, truyền hình xã, huyện nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật.

Dự kiến kinh phí thực hiện 200 triệu đồng (50 triệu đồng/năm X 4 năm).
3. Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề về trợ giúp pháp lý hàng năm.

- Tổ chức tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn.

Dự kiến kinh phí thực hiện 200 triệu đồng (50 triệu đồng/năm X 4 năm).
4. Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Phối hợp với các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, biên soạn tài liệu liên quan đến chế độ chính sách, hôn nhân và gia đình, lâm nghiệp … Thực hiện thông qua tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu, tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,…

10.2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Đầu tư hệ thống truy cập internet cho thôn, bản

Đầu tư trang thiết bị điểm truy cấp internet công cộng cho thôn bản (30 điểm X 40 triệu đồng/điểm). Dự kiến kinh phí thực hiện 1.200 triệu đồng.

b) Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn, phổ cập các kiến thức về công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo vùng DTTS, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS & MN (cán bộ làm công tác dân tộc huyện, xã; cán bộ chủ chốt xã). Dự kiến kinh phí thực hiện 250 triệu đồng.

10.3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

- Phối hợp với các cấp, các ngành từ TW đến địa phương để triển khai Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình, gồm: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án; xây dựng chi tiết hệ thống giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo; cách thức sử dụng thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho quản lý và tổ chức thực hiện (áp dụng công nghệ 4.0, phần mềm ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động).
- Phối hợp tham gia tập huấn và vận hành phần mềm giám sát đánh giá, đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin giám sát và đánh giá phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý Chương trình.
- Tổ chức 12 lớp tập huấn, triển khai, nâng cao năng lực giám sát, đánh giá cho các các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS & MN trên địa bàn (01 xã/lớp).

- Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.
- Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình.
- Phối hợp với các cấp, các ngành và hàng năm tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, đảm bảo Chương trình thực hiện đạt được mục tiêu đề ra. 

- Tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết chương trình.

Dự kiến kinh phí thực hiện 320 triệu đồng, bằng nguồn vốn sự nghiệp trung ương.

Vốn và nguồn vốn Dự án 10
Tổng nhu cầu vốn: 3.790 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 2.713 triệu đồng (Vốn đầu tư: 1.080 triệu đồng; vốn sự nghiệp 1.633 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 1.077 triệu đồng (Vốn đầu tư: 120 triệu đồng; vốn sự nghiệp 957 triệu đồng).

III. TỔNG MỨC VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án: 802.999,58 triệu đồng. Trong đó: 
- Ngân sách trung ương: 546.170,55 triệu đồng (Vốn đầu tư 279.715,3 triệu đồng; vốn sự nghiệp 266.455,25 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 56.563,53 triệu đồng (Vốn đầu tư 22.104,2 triệu đồng; vốn sự nghiệp 34.459,33 triệu đồng).

- Vốn tín dụng: 186.216,5 triệu đồng.

- Vốn huy động khác, lồng ghép: 14.049 triệu đồng.

2. Phân kỳ nguồn vốn:

- Năm 2021-2022: 190.057,7 triệu đồng.

- Năm 2023: 229.462,3 triệu đồng.

- Năm 2024: 208.434,8 triệu đồng.

- Năm 2025: 175.044,8 triệu đồng.

(Chi tiết biểu phụ lục 02, 03 đính kèm).

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý các cấp, quán triệt cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, từng cán bộ đảng viên và người dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của địa phương và các cơ quan liên quan.

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất.

3. Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

4. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện Chương trình.

7. Phát huy mọi tiềm lực và lợi thế của vùng đồng bào DTTS & MN để tiếp tục xây dựng phát triển công nghiệp chế biến gắn với phát triển dịch vụ và du lịch theo hướng bền vững, đảm bảo ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở vùng DTTS, miền núi.

8. Xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng để phát huy lợi thế ở vùng và tạo chuỗi liên kết giá trị, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN trong thời kỳ hội nhập.

9. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh DTTS; nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đến trường, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng; củng cố chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và trường đạt chuẩn quốc gia đối với các xã định canh, định cư; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo dục đối với đồng bào DTTS & MN.

10. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; vận động đồng bào thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình nhằm góp phần hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, xây dựng mô hình thôn, xã không sinh con thứ 3; tăng cường cơ sở, vật chất, thiết bị y tế nhất là ở các trạm y tế xã; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xoá nhà tạm cho nhân dân, kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo; thực hiện tốt chế độ BHYT đối với đồng bào DTTS & MN, hộ nghèo.

11. Tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá bản sắc dân tộc bao gồm tiếng nói, dân ca, dân vũ, lễ hội, nhà truyền thống, nghề dệt, đan lát,... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sưu tầm, biên soạn thành sách và mở các lớp truyền dạy để bảo tồn văn hóa cho thế hệ sau. Vận động, tuyên truyền bà con giảm dần các hủ tục, tảo hôn.

12. Gắn công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

13. Xây dựng các giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm mới, việc làm bền vững nhằm nâng cao thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

14. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện giám sát nguồn vốn sau giải ngân. NHCSXH huyện bố trí nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay vùng đồng bào DTTS & MN.

15. Tuyên tuyền, vận động, thành lập mới HTX; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đồng bào DTTS & MN về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Lồng ghép thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến công thông qua việc tổ chức các lớp dạy nghề cho thành viên các HTX và người lao động ở vùng dân tộc và miền núi, giúp cho đồng bào có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX ở các vùng dân tộc và miền núi theo đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước”

16. Đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nêu cao ý chí cách mạng, cần cù lao động, không trông chờ ỷ lại, quyết tâm vượt khó, không cam chịu đói nghèo, có ý thức làm giàu chính đáng và xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, bản, làng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Dân tộc huyện (Cơ quan chủ trì Đề án)

- Có trách nhiệm tham mưu UBND huyện quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện các giải pháp thực hiện Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN huyện thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gắn với việc thực hiện các Chương trình, dự án, các Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Đề án; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát (định kỳ hoặc đột xuất) tình hình thực hiện Đề án; định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Đề án và đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu chung.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện trong việc cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư đúng định mức quy định; Hướng dẫn, kiểm tra việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư nhằm hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đặt ra.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương đề xuất UBND huyện phương án phân bổ vốn và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Đề án hiệu quả. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện cơ chế đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, tham mưu văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

3. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện 

- Căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các lĩnh vực, dự án, tiểu dự án được phân công phụ trách; ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án đơn vị đang quản lý phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đề ra.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì Đề án để tổng hợp.

(Chi tiết biểu phụ lục 04 đính kèm).

4. Trung tâm Văn hóa – TDTT huyện
Xây dựng các chuyên trang về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN, chuyên mục đảm bảo chất lượng nhằm tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, để góp phần thực hiện thành công Đề án. Tham gia giám sát, phản biện quá trình thực hiện Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN huyện.

6. UBND các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS & MN
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Đề án chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn lực từ Đề án trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS & MN tại địa phương; lựa chọn các các thôn, bản có khả năng sớm hoàn thành các mục tiêu của Đề án để làm điểm, tạo động lực thúc đẩy toàn địa phương trong việc thực hiện Chương trình.
- Thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN trên địa bàn, để người dân biết, dân bàn và tham gia thực hiện.

Trên đây là Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN huyện Đakrông giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Các ban Đảng, VP Huyện ủy;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQ VN huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, các PVP HĐND và UBND huyện;                             

- Lưu VT, CVNN.
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